
◎ Vì lịch vứt rác cuối năm và đầu năm có phần thay đổi nên hãy chú ý.

Lịch vứt rác đầu năm bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 (T7). Chi tiết cụ thể xin hãy xem bên dưới

◎ Hãy bỏ rác trước 8 giờ sáng vào các ngày được quy định.

◎ Xin hãy hợp tác giảm lượng rác tối đa, vì rác sẽ không được thu gom tại các kỳ nghỉ dài.

Rác cháy được
○Ngày được khoanh tròn là ngày thu rác. Ngày đánh dấu chéo là ngày không thu rác.

Giấy cũ (giấy báo, tạp chí (bao gồm các lọai giấy),thùng giấy) hãy vứt vào 

những ngày được tô màu xám.

Đối với khu vực vứt rác vào thứ

hai và thứ năm

THÔNG BÁO LỊCH VỨT RÁC NHỮNG NGÀY CUỐI 

NĂM VÀ ĐẦU NĂM MỚI

Lịch thu rác cuối cùng của năm là ngày 30 (T2), và bắt đầu năm mới  là

ngày 6 (T2).
Lịch thu rác cuối cùng của năm là ngày 29 (CN), và bắt đầu năm mới  

là ngày 4 (T7).
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Đối với khu vực vứt rác vào 

thứ ba và thứ sáu

Rác không cháy , rác nguyên liệu, bao bì hộp nhựa xốp
Ngày được khoanh dấu ○ là ngày thu rác

Ngày đánh dấu × là ngày không thu rác

Đối với khu vực vứt rác vào thứ tư
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Đối với khu vực vứt rác vào thứ năm
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Lịch thu rác cuối cùng của năm là ngày 28 (T7), và lịch thu rác đầu 

năm là ngày 8 (T4).

Lịch thu rác cuối cùng của năm là ngày 30 (T2), và lịch thu rác đầu  

năm là ngày 9 (T5).

Đối với khu vực vứt rác vào thứ sáu
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Lịch  thu rác cuối cùng của năm là ngày 29 (CN) , và lịch thu rác đầu 

năm là ngày 4 (T7).

※Sau khi đăng ký , hãy đến các tổ chức tín dụng như (ngân hàng, bưu điện v.v …) để mua 
tem vứt rác.

Lịch đăng ký vứt rác quá khổ cuối năm như bên dưới.

●Ngày nhận đăng ký cuối cùng của năm là ngày 27 tháng 12 (T6) trước 4h15 chiều.

●Ngày bắt đầu nhận đăng ký của năm mới là ngày 6 tháng 1 (T2) , từ 8 giờ sáng

●Số điện thoại liên hệ đăng ký

Thành phố Nagasaki cũ ０９５－８４４－４５９９ (Nagasaki City Environmental

Improvement Business Cooperative)

Huyện Koyagi ０９５－８５０－２２７０ (Vận chuyển Hikari)

Huyện Iojima  ０９５－８４８－９６４５ (Vệ sinh môi trường Fukushima )

Huyện Takashima ０９５－８４８－９６４５ (Vệ sinh môi trường Fukushima )

Huyện Nomozaki ０９５－８３４－８２００ (Tổng công ty xúc tiến Nomozaki 

Thành phố Nagasaki)

Huyện Sotome 0959－24－0144 (Clean Sotome)

Huyện  Ikeshima 080－4942－6634 (Tài nguyên Matsushima Mitsui)

Huyện Sanwa ０９５－８９２－２３５０ (Vệ sinh môi trường Morita )

Huyện Kinkai ０９５－８８５－２０３５ (Bảo tồn môi trường Kinkai )

Vận chuyển rác thải
Trường hợp trực tiếp vận chuyển rác thải ra các nhà máy xử lý rác như nhà máy Higashi, nhà máy Nishi , 

Sankyo Cleanland,hoặc trung tâm tái chế Takashima cần có「tem vận chuyển rác thải」, vì thế trường 

hợp có nguyện vọng xử lý rác trong năm thì hãy mua và nhận tem trước ngày  27 (T6) tháng 12.

■ Tem vận chuyển rác ● Hạn chót nhận tem cuối năm    Ngày 27 tháng 12 (T6) trước 5h30 chiều.

● Ngày nhận tem đầu năm từ ngày 6 tháng 1 (T2) bắt đầu từ 8h 45 sáng.

●Địa điểm nộp đơn     Phòng quản lý chất thải (tầng 13, toà nhà hành chính)

Các Trung tâm tại địa phương

■ Ngày nhận rác ● Ngày nhận rác cuối cùng của năm

Nhà máy Higashi        Trước 12h ngày 31 tháng 12 (T3)

Nhà máy Ishi trước 12h ngày 31 tháng 12 (T3)

Sankyo Cleanland trước 5h chiều ngày 30 tháng 12 (T2)

Trung tâm tái chế Takashima  trước 5h chiều ngày 30 tháng 12 (T2)

● Ngày bắt đầu nhận rác cho năm mới từ ngày 4 tháng 1 (T7),

lịch nhận rác các nơi như thường lệ

Những vấn đề liên quan đến việc thu rác hãy liên hệ đến trung tâm môi trường hoặc nhà thầu gần nhất. (Đối với khu vực bị sát nhập hãy liên hệ đến nơi vứt「rác quá khổ」bên trên)

Trung tâm môi trường  Chuo

Trung tâm môi trường Toubu

Vệ sinh môi trường Mogi (Hirayama,Fukahori,Tagami v.v... )

Vệ sinh môi trường Ogushi (Mogi,Kogakura,Daiya Lando v.v ....)

Vệ sinh môi trường Shikimi 

(Shikimi,Koebaru 1･3～5, Kakidomari,Teguma v.v)

Vệ sinh môi trường Iwasaki (Mie,Kyodomari,Azekari,Narumi v.v....)

Công nghiệp môi trường （Sindaiku,Hamanomachi,Kamikoshima 

v.v... ）

095-865-5371

095-830-2137

095-836-2327

095-836-2633

095-841-0089

095-850-1596

095-839-5353

Công nghiệp vệ sinh Umino (Motofuna,Sakuramachi,Kannai,Kawakami 

v.v…)

Kawaitekku (Oura,Tomachi,Oyama v.v....)

Nagasaki Tổ chức thu hồi giấy củ tái chế T.P Nagasaki 

(Tateyama,Ebira,Mihara 1  v.v…)

Làm đẹp môi trường (Zenza,Kawaguchi,Nakazono v.v ...)

Aisutan (Akasako,Nameshi,Yokoo v.v ...)

Comfort Minty (Sumiyoshi,Menoto,Kawabira v.v...)

095-836-0120

095-836-3581

095-801-7700

095-843-8511

095-865-8750

095-865-6994

Rác quá khổ

Phòng môi trường T.P Nagasaki Tháng 12 

năm 2024


